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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	            


	
Tuyên Quang, ngày 16 tháng 4 năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2024/NQ-HĐND NGÀY 14/11/2024 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG (TRƯỚC SÁP NHẬP) QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG (NAY LÀ TỈNH TUYÊN QUANG) 
	NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2024/NQ-HĐND NGÀY 14/11/2024 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

a) Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024.

b) Các nội dung không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng; cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không có đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

b) Các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; Ủy ban nhân dân cấp xã; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 58/2024/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 130/2025/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;

b) Các nội dung không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai;

b) Cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa có đất sinh hoạt cộng đồng;

c) Cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không có đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất;

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	- Kế thừa: Giữ nguyên cơ bản phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND.

- Cập nhật địa bàn áp dụng từ tỉnh Hà Giang sang tỉnh Tuyên Quang (sau sắp xếp đơn vị hành chính). 
- Sửa đổi, bổ sung: căn cứ pháp lý là khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024 và các luật sửa đổi, bổ sung có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đối tượng áp dụng theo hướng khái quát, bao quát đầy đủ các chủ thể liên quan theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

- Ý nghĩa: Bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế quản lý sau sáp nhập tỉnh.

	Điều 2. Chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng

1. Đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng thì được bố trí diện tích đất phù hợp với quỹ đất ở địa phương để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của địa phương.

2. Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số.
	Điều 2. Chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số

1. Cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng thì được bố trí diện tích đất phù hợp với quỹ đất ở địa phương để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của địa phương.

2. Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số.
	- Kế thừa: Giữ nguyên quy định đối với chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Bổ sung cụm từ  “cho đồng bào dân tộc thiểu số” tại tên Điều 2 

- Sửa đổi cụm từ “Đồng bào dân tộc thiểu số” thành cụm từ “Cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số” tại khoản 1 Điều 2.
- Ý nghĩa: Để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, dễ hiểu hơn


b) Trường hợp không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định và được miễn tiền sử dụng đất;

	c) Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn tiền thuê đất.

3. Hộ gia đình, cá nhân đã được hỗ trợ tiền thuê đất phi nông nghiệp theo điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Nghị quyết này, lần thuê đất tiếp theo sẽ không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị quyết này.


	Điều 3. Chính sách hỗ trợ đất đai cho cá nhân là người dân tộc thiểu số
1. Hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không có đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất so với hạn mức quy định để bảo đảm ổn định cuộc sống như sau:

a) Giao đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và được miễn tiền sử dụng đất;

b) Giao đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh không thu tiền sử dụng đất;

c) Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn tiền thuê đất.

2. Hỗ trợ đất đai để bảo đảm ổn định cuộc sống cho cá nhân là người dân tộc thiểu số đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 1 Điều này nhưng nay không còn đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất so với hạn mức quy định như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở thì được giao tiếp đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ loại khác sang đất ở trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và được miễn tiền sử dụng đất. Trường hợp đang sử dụng đất ở thiếu so với hạn mức giao đất ở thì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ loại khác sang đất ở trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và được miễn tiền sử dụng đất;

b) Trường hợp không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định và được miễn tiền sử dụng đất;

c) Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn tiền thuê đất.

3. Cá nhân, cá nhân khác trong hộ gia đình có cá nhân đã được hỗ trợ tiền thuê đất phi nông nghiệp theo điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều này, lần thuê đất tiếp theo sẽ không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị quyết này.
	- Kế thừa: Giữ nguyên quy định đối với chính sách hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Sửa đổi một số câu từ theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp cho phù hợp

	Điều 4. Hỗ trợ phí thẩm định hồ sơ; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất đai theo quy định tại Nghị quyết này được miễn phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
	Điều 4. Hỗ trợ phí thẩm định hồ sơ; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất đai theo quy định tại Nghị quyết này được miễn phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
	- Kế thừa: Giữ nguyên quy định đối với hỗ trợ phí thẩm định hồ sơ; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

	Điều 5. Quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai
1. Đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý quy định tại các điểm b, đ, e, g, i và k khoản 1 Điều 217 Luật Đất đai năm 2024. Riêng đối với điểm đ không sử dụng đất rừng đặc dụng để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai.

2. Quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quy định tại khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.

3. Quỹ đất thu hồi thuộc các dự án bố trí đất ở, đất sản xuất quy định tại khoản 29 Điều 79 Luật Đất đai năm 2024.

4. Quỹ đất nông nghiệp hiện có của hộ gia đình, cá nhân để chuyên mục đích sang đất ở theo chính sách hỗ trợ đất ở.
	Điều 5. Quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai

1. Đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý quy định tại các điểm b, đ, e, g, i và k khoản 1 Điều 217 Luật Đất đai. Đối với điểm đ trừ đất rừng đặc dụng.

2. Quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quy định tại khoản 2 Điều 181 Luật số 31/2024/QH15.

3. Quỹ đất thu hồi thuộc các dự án bố trí đất ở, đất sản xuất quy định tại khoản 29 Điều 79 Luật số 31/2024/QH15.

4. Quỹ đất hiện có của hộ gia đình, cá nhân để chuyên mục đích sang đất ở theo chính sách hỗ trợ đất ở.
	- Kế thừa: Giữ nguyên quy định đối với quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai.
- Sửa đổi quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 5 theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

	Điều 6. Kinh phí tổ chức thực hiện

Được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
	Điều 6. Kinh phí tổ chức thực hiện

Được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
	- Kế thừa: Giữ nguyên quy định đối với kinh phí tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai theo Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 14/11/2024.

	Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Khoá XVIII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2024./.
	Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng .... năm 2026.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

5. Bãi bỏ số thứ tự số 4 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX, kỳ họp thứ .... thông qua ngày ..... tháng ..... năm 2026
	- Kế thừa: Giữ nguyên quy định đối với trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 14/11/2024.
- Bổ sung quy định đối với văn bản ban hành thay thế văn bản cũ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Ý nghĩa: Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.


